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Họ tên học sinh:..................................................................... SBD...................Lớp…………..
Câu 1: Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là

A. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.
B. Inđônêxia, Xingapo, Malaixia.
C. Campuchia, Malaixia, Brunây.
D. Miến Điện, Việt Nam, Philippin.


Câu 2: Sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản diễn ra trong khoảng thời gian

A. từ năm 1952 đến năm 1960.
B. từ năm 1960 đến năm 1973.
C. từ năm 1973 đến năm 1991.

D. từ năm 1991 đến năm 2000.
Câu 3: “Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ...” là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong

A. Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945).
B. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (1946).
C. Lời kêu gọi chống Mĩ cứu nước (1966).
D. Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ hai của Đảng (1951).
Câu 4: Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện khởi đầu cuộc“Chiến tranh lạnh”?

A. Chiến lược toàn cầu của Tổng thống Mĩ Rudơven.
B. Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman.
C. Diễn văn của ngoại trưởng Mĩ Macsan.
D. Đạo luật viện trợ nước ngoài của Quốc hội Mĩ.
Câu 5: Lực lượng đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. tiểu tư sản.
B. tư sản dân tộc

C. nông dân.
D. công nhân.

Câu 6: Bốn tỉnh nào sau đây đã giành chính quyền sớm nhất trong cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

B. Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

C. Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình.

D. Hà Nội, Hải Dương, Hà Giang, Thái Bình.

Câu 7: Khó khăn nghiêm trọng nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là

A. nạn đói.
B. giặc dốt.

C. tài chính.
D. giặc ngoại xâm.
Câu 8: Sau Chiến tranh lạnh, hầu như các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào

A. phát triển kinh tế.
B. phát triển quân sự.
C. phát triển khoa học – kĩ thuật.
D. phát triển công nghệ.
Câu 9: Các cuộc chiến tranh được ví như “ngọn gió thần” thổi vào nền kinh tế Nhật Bản là

A. chiến tranh Trung Quốc(1946 – 1949) và chiến tranh vùng vịnh 1991.
B. chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953) và chiến tranh vùng vịnh 1991.
C. chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953) và chiến tranh Việt Nam (1954 – 1975).
D. chiến tranh Trung Quốc(1946 – 1949) và chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953).
Câu 10: Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở

A. Quảng Châu (Trung Quốc).

B. Ma Cao (Trung Quốc).
C. Cửu Long - Hương Cảng (Trung Quốc).

D. Thượng Hải (Trung Quốc).
Câu 11: Cho các sự kiện sau: 1. Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 2. Quân Nhật vượt biên giới Việt-Trung, tiến vào miền Bắc Việt Nam. 3. Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương. Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian.

A. 1, 2, 3.
B. 2, 3 ,1.

C. 3, 2, 1.
D. 1, 3, 2.

Câu 12: Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 là mâu thuẫn giữa

A. giai cấp vô sản với giai cấp tư sản.

B. giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến.

C. toàn thể nhân dân ta với đế quốc xâm lược và phản động tay sai.

D. nhân dân lao động với thực dân Pháp và các giai cấp bóc lột.

Câu 13: Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là
A. báo Thanh niên.

B. tác phẩm “Đường kách mệnh”
C. cuốn “Bản án chế độ thực dân Pháp”.

D. báo “Người cùng khổ”.
Câu 14: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa các yếu tố

A. chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh.
B. chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh và phong trào yêu nước.
C. chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân.
D. chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
Câu 15: Đế quốc Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam ngay khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc là
A. để độc chiếm thị trường Việt Nam.

B. do chiến tranh kết thúc, Pháp là nước thắng trận nên có đủ sức mạnh tiến hành khai thác ngay.

C. do Việt Nam có nhiều cao su và than là hai mặt hàng mà thị trường Pháp và thế giới có nhu cầu lớn sau chiến tranh.

D. để bù đắp những thiệt hại do chiến tranh gây ra.

Câu 16: Ý nghĩa lớn nhất về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là

A. là bước chuẩn bị đầu tiên cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
B. là sự kết hợp tất yếu của quá trình đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam.
C. mở ra một bước ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam.
D. chấm dứt thời kì khủng hoảng đường lối của cách mạng Việt Nam.
Câu 17: Cho các sự kiện sau: 1. Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ban bố “ Quân lệnh số 1, phát lệnh Tổng khởi nghĩa. 2. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào, thông qua kế hoạch Tổng khởi nghĩa 3. Đại hội Quốc dân ở Tân Trào, tán thành chủ trương Tổng nghĩa của Đảng. Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian.

A. 1, 3, 2.
B. 1, 2, 3.

C. 3, 2, 1.
D. 2, 3 ,1.

Câu 18: Quốc gia khởi đầu cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai là

A. Mĩ.
B. Liên Xô.

C. Nhật.
D. Anh.

Câu 19: Tại sao lại cho rằng cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8-1925) là một mốc quan trọng trên con đường phát triền của phong trào công nhân?

A. Đánh dấu tư tưởng Cách mạng tháng Mười mới được giai cấp công nhân Việt Nam tiếp thu.

B. Vì đã ngăn cản được tàu chiến Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân và thủy thủ Trung quốc.

C. Vì sau cuộc bãi công của công nhân Ba Son có rất nhiều cuộc bãi công của công nhân Chợ Lớn, Nam Định, Hà Nội…tổng bãi công.

D. Đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam, giai cấp công nhân nước ta từ đây bước vào đấu tranh tự giác.

Câu 20: Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, gần 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc kéo vào Hà Nội và hầu hết các tỉnh hòng

A. lập chính quyền mới.
B. cướp chính quyền của ta.
C. giúp bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy.
D. giải giáp quân đội phát xít.
Câu 21: Việc kí hiệp định sơ bộ 6 – 3 – 1946 chứng tỏ
A. sự mềm dẻo của ta trong việc phân hóa kẻ thù.

B. đường lối chủ trương đúng đắn kịp thời của Đảng ta.

C. sự thỏa hiệp của Đảng và Chính phủ ta.

D. sự non yếu trong lãnh đạo của ta.

Câu 22: Năm 1946, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào thực hiện “Quỹ độc lập”, “Tuần lễ vàng” nhằm mục đích gì?

A. Quyên góp vàng, bạc để xây dựng đất nước.
B. Để hỗ trợ việc giải quyết nạn đói.
C. Giải quyết khó khăn về tài chính của đất nước.
D. Quyên góp tiền, để xây dựng đất nước.
Câu 23: Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn là
A. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Véc xai (18 – 6 – 1919).
B. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6 – 1925).
C. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12 – 1920).
D. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7 – 1920).
Câu 24: Nhóm những nước sáng lập ASEAN gồm

A. Indonesia, Malaysia, Philippin, Brunay, Thái Lan.

B. Indonesia, Mianma, Philippin, Singapo, Thái Lan.

C. Việt Nam, Malaysia, Philippin, Singapo, Thái Lan.

D. Indonesia, Malaysia, Philippin, Singapo, Thái Lan.

Câu 25: Hội nghị Ianta đã thỏa thuận việc đóng quân ở nước Đức sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. Liên Xô đóng quân ở Đông Đức và Đông Béclin; Mĩ, Anh, Pháp đóng quân ở Tây Đức và Tây Béclin.

B. Liên Xô đóng quân ở Đông Đức; Mĩ đóng quân ở Tây Đức.

C. mỗi nước Liên Xô và Mĩ đóng quân ở một nửa lãnh thổ nước Đức.

D. Liên Xô đóng quân ở Đông Đức; Mĩ, Anh, Pháp đóng quân ở Tây Đức.

Câu 26: Mục đích hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc là

A. tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các quốc gia.

B. không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.

C. tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

D. duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hợp tác giữa các nước.

Câu 27: Ý nghĩa lớn nhất của chiến thắng Biên giới thu đông 1950 là

A. phá tan thế bao vây, mở đường liên lạc với phe xã hội chủ nghĩa.

B. là chiến dịch tấn công lớn đầu tiên của quân và dân ta giành được thắng lợi.

C. quân đội ta đã trưởng thành.

D. ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ).

Câu 28: Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á đều là

A. các nước đang phát triển.

B. các nước đế quốc hùng mạnh.

C. các nước thuộc địa hoặc phụ thuộc đế quốc Âu – Mĩ.

D. các nước phong kiến độc lập.

Câu 29: Số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện nào?
A. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời (3-1929).
B. Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Việt Nam cách mạng thanh niên (5-1929).
C. Thành lập Đông Dương cộng sản đảng (6-1929).
D. Thành lập An Nam cộng sản đảng (7- 1929).
Câu 30: Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là

A. công nhân và nông dân.
B. công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản trí thức; còn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập.
C. công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến.
D. công nhân, nông dân; còn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập.
Câu 31: Nguyên nhân chung của sự phát triển kinh tế Mĩ, Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. nhờ quân sự hóa nền kinh tế.
B. áp dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật vào trong sản xuất.
C. biết thâm nhập vào thị trường các nước.
D. do lãnh thổ rộng, tài nguyên phong phú.
Câu 32: Dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 có các đại biểu

A. Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh, Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiệu.
B. Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thiệu.
C. Trịnh Đình Cửu, Phó Đức Chính, Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiệu.
D. Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh, Châu Văn Liêm, Nguyễn Phan Long.
Câu 33: Hội nghị Ianta diễn ra trong bối cảnh nào?

A. Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc.

B. Chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra ác liệt.

C. Chiến tranh thế giới thứ hai vừa kết thúc.

D. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Câu 34: Nhà thơ Tố Hữu viết: 
               “ Ba mươi năm chân không mỏi

                   Mà đến bây giờ mới tới nơi” 

Đó là hai câu thơ nói về quá trình ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và đến khi Người quay về tổ quốc. Vậy Nguyễn Ái Quốc về nước thời gian nào? Ở đâu?

A. Ngày 25.1.1941, tại Pác Bó – Cao Bằng.
B. Ngày 28.1.1941, tại Tân Trào – Tuyên Quang.
C. Ngày 28.1.1941, tại Pác Bó – Cao Bằng.
D. Ngày 28.2.1941, tại Hà Nội.
Câu 35: Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ phong kiến Việt Nam ngày

A. 25.8.1945.
B. 19.8.1945.

C. 28.8.1945.
D. 30.8.1945.
Câu 36: Sau khi “Chiến tranh lạnh” chấm dứt, Mĩ muốn thiết lập một trật tự thế giới như  thế nào?
A. Một cực nhiều trung tâm.

B. Đa cực nhiều trung tâm.
C. Đa cực.

D. Đơn cực.

Câu 37: Kẻ thù nguy hiểm nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong năm đầu sau ngày Cách mạng tháng Tám 1945 thành công là

A. Phát xít Nhật.      B. Đế quốc Anh.
C. Thực dân Pháp.    D. Trung Hoa Dân Quốc.
Câu 38: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11/1939) diễn ra ở đâu?
A. Thượng Hải (Trung Quốc).

B. Bà Điểm (Hóc Môn, Gia Định).
C. Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng).

D. Hương Cảng (Trung Quốc).
Câu 39: Hội nghị Ianta có sự tham gia của nguyên thủ các nước

A. Pháp, Mĩ, Liên Xô.    B. Anh, Mĩ, Liên Xô.

C. Anh, Mĩ, Pháp.           D. Anh, Mĩ, Trung Quốc.

Câu 40: Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ra đời vào

A. tháng 12 – 1924.
B. tháng 2 – 1925.

C. tháng 6 – 1925.
D. tháng 7 – 1925.
------- HẾT ------
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	D
	16
	C
	16
	B

	17
	B
	17
	C
	17
	B
	17
	C

	18
	A
	18
	D
	18
	A
	18
	A

	19
	D
	19
	B
	19
	C
	19
	D

	20
	B
	20
	B
	20
	D
	20
	C

	21
	A
	21
	C
	21
	A
	21
	B

	22
	C
	22
	A
	22
	C
	22
	B

	23
	D
	23
	B
	23
	B
	23
	B

	24
	D
	24
	A
	24
	C
	24
	C

	25
	A
	25
	D
	25
	A
	25
	A

	26
	D
	26
	D
	26
	A
	26
	D

	27
	D
	27
	B
	27
	A
	27
	B

	28
	C
	28
	A
	28
	D
	28
	D

	29
	A
	29
	D
	29
	C
	29
	A

	30
	B
	30
	B
	30
	A
	30
	C

	31
	B
	31
	A
	31
	D
	31
	B

	32
	A
	32
	A
	32
	D
	32
	C

	33
	A
	33
	C
	33
	C
	33
	D

	34
	C
	34
	B
	34
	D
	34
	C

	35
	D
	35
	D
	35
	A
	35
	A

	36
	D
	36
	C
	36
	B
	36
	B

	37
	C
	37
	D
	37
	B
	37
	B

	38
	B
	38
	B
	38
	A
	38
	C

	39
	B
	39
	C
	39
	D
	39
	A

	40
	C
	40
	A
	40
	B
	40
	D
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